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Bóng Huỳnh quang Ca-tốt nóng TLD54

Bóng huỳnh quang thẳng TLD 36W/54 SLV/25 13.000       17.000         

Bóng huỳnh quang thẳng TLD 18W/54 SLV/25 12.000       15.000         

Bóng huỳnh quang ca-tốt nóng TL-D BrightBoost

Bóng BrightBoost TL-D 18W/830 WW G13 1SL/25 33.000       43.000         

Bóng BrightBoost TL-D 18W/840 CW G13 1SL/25 33.000       43.000         

Bóng BrightBoost TL-D 18W/865 CDL G13 1SL/25 33.000       43.000         

Bóng BrightBoost TL-D 36W/830 WW G13 1SL/25 44.000       57.000         

Bóng BrightBoost TL-D 36W/840 CW G13 1SL/25 44.000       57.000         

Bóng BrightBoost TL-D 36W/865 CDL G13 1SL/25 44.000       57.000         

Bóng huỳnh quang ca-tốt nóng TL5

Bóng  T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830 SLV/40 36.500       47.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 14W/840 SLV/40 36.500       47.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 14W/865 SLV/40 36.500       47.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 21W/830 SLV/40 36.500       47.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 21W/840 SLV/40 36.500       47.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 21W/865 SLV/40 36.500       47.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 28W/830 SLV/40 38.000       49.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 28W/840 SLV/40 38.000       49.000         

Bóng T5 thẳng TL-5 Essential 28W/865 SLV/40 38.000       49.000         

Bóng huỳnh quang compact Essential

Bóng Compact ESSENTIAL 8W CDL E27 220-240V 1CT/12 30.500       39.000         

Bóng Compact ESSENTIAL 8W WW E27 220-240V 1CT/12 30.500       39.000         

Bóng Compact ESSENTIAL 18W CDL E27 220-240V 47.500       64.000         

Bóng Compact ESSENTIAL 18W WW E27 220-240V 1CT/12 47.500       64.000         

Bóng Compact ESSENTIAL 23W CDL E27 220-240V 1CT/12 49.500       66.000         

Bóng Compact ESSENTIAL 23W WW E27 220-240V 1CT/12 49.500       66.000         

Bóng huỳnh quang compact Genie

Bóng Compact GENIE 5W CDL E27 220-240V 1CT/4X12 35.500       45.000         

Bóng Compact GENIE 5W WW E27 220-240V 1CT/4X12 35.500       45.000         
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Bóng Compact GENIE 11W CDL E27 220-240V 1CT/4X12 42.000       55.000         

Bóng Compact GENIE 11W WW E27 220-240V 1CT/4X12 42.000       55.000         

Bóng Compact GENIE 14W CDL E27 220-240V 1CT/4X12 44.500       57.000         

Bóng Compact GENIE 14W WW E27 220-240V 1CT/4X12 44.500       57.000         

Bóng huỳnh quang compact Tornado  T2

Bóng Compact TORNADO 12W WW E27 220-240V 1CT/12         44.000          56.000 

Bóng Compact TORNADO 12W CDL E27 220-240V 1CT/12         44.000          56.000 

Bóng Compact TORNADO 15W WW E27 220-240V 1CT/12 53.500       68.000         

Bóng Compact TORNADO 15W CDL E27 220-240V 1CT/12 53.500       68.000         

Bóng Compact TORNADO 20W WW E27 220-240V 1CT/12 54.500       69.000         

Bóng Compact TORNADO 20W CDL E27 220-240V 1CT/12 54.500       69.000         

Bóng Compact TORNADO 24W WW E27 220-240V 1CT/12 56.000       71.000         

Bóng Compact TORNADO 24W CDL E27 220-240V 1CT/12 56.000       71.000         

Bóng huỳnh quang compact Xoắn Công Xuất Cao

Bóng Compact HELIX 42W WW E27 220-240V 1CT 130.000      178.000       

Bóng Compact HELIX 42W CDL E27 220-240V 1CT 130.000      178.000       

Bóng Ecohome 18w CDL E27 220-240v 1CT/12 37.500       42.500         

Máng đèn huỳnh quang TMS012

Máng TMS012 -1 bóng 18W 220V 50Hz - Ballast điện từ 146.000      182.000       

Máng TMS012 - 2 bóng 18W 220V 50Hz - Ballast điện từ 155.000      193.000       

Máng TMS012 - 1 bóng 36W 220V 50Hz - Ballast điện từ 171.000      213.000       

Máng TMS012 - 2 bóng 36W 220V 50Hz - Ballast điện từ 280.000      350.000       

Máng đèn huỳnh quang TMS007 (Điện tử)

TMS007  1xTL-D18w  EB-B SLIM 135.000      168.000       

TMS007  1xTL-D36w  EB-B SLIM 144.000      180.000       

Máng đèn huỳnh quang TCH085 (bóng TL5)
Máng  TCH085 - Dùng kết hợp 1 bóng TL5 14W - 830-840-865 121.000      151.000       

MángTCH085  - Dùng kết hợp 1 bóng TL5 28W - 830-840-865 175.000      218.000       

Máng  TCH086 - Dùng kết hợp 1 bóng TL5 14W - 830-840-865 130.000      163.000       
Máng  TCH086  - Dùng kết hợp 1 bóng TL5 28W - 830-840-865 180.000      224.000       
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Bóng huỳnh quang ca-tốt nóng  dạng vòng TL-E Standard 

Bóng  vòng TL-E 22W/33-640 1CT/20 39.000       50.000         

Bóng vòng TL-E 22W/54-765 1CT/20 39.000       50.000         

Bóng vòng TL-E 32W/33-640 1CT/20 52.000       67.000         

Bóng vòng TL-E 32W/54-765 1CT/20 52.000       67.000         

Bóng vòng TL-E 40W/33-640 1CT/20 52.000       67.000         

Bóng vòng TL-E 40W/54-765 1CT/20 52.000       67.000         

Ballast điện từ BTA

Ballast điện từ BTA bóng  18W 220V 50Hz 59.000       67.000         

Ballast điện từ BTA  bóng  36W 220V 50Hz 59.000       67.000         

Ballast điện tử EB-B

Ballast điện tử EB-B - 1 bóng 36W 220V 58.000       69.000         

Ballast điện tử EB-C dùng cho bóng T8 thẳng

Ballast điện tử EB-C - 1 bóng18W 220V 58.000       69.000         

Ballast điện tử EB-C - 2 bóng 18W 220V 115.000      144.000       

Ballast điện tử EB-C - 1 bóng  36W 220V 58.000       69.000         

Ballast điện tử EB-C -  2 bóng 36W 220V 115.000      144.000       

Ballast điện tử EB-C dùng cho bóng T5 Thẳng

Ballast điện tử EB-C 114 TL5  220-240v 50/60Hz 103.000      117.000       

Ballast điện tử  EB-C 121 TL5  220-240v 50/60Hz 103.000      117.000       

Ballast điện tử EB-C 128 TL5  220-240v 50/60Hz 103.000      117.000       

Ballast điện tử EB-C 214 TL5  220-240v 50/60Hz 136.000      155.000       

Ballast điện tử EB-C 314 TL5  220-240v 50/60Hz 160.000      182.000       

Ballast điện tử EB-C 228 TL5  220-240v 50/60Hz 136.000      155.000       

Đèn ốp trần TCS255 Decotwist TL5 25w 354.000      442.500       

Đèn ốp trần TCS283 Decotwist TL5 25w 402.000      502.000       

Đèn ốp trần TCS285 Decotwist TL5 25w 417.000      521.000       

Đèn ốp trần TCS251 Decotwist TL5 25w 300.000      375.000       

Đèn ốp trần SuperBrite- DecoTwist
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Đèn ốp trần TCS252 Decotwist TL5 25w 301.000      376.250       

Đèn ốp trần TCS253 Decotwist TL5 25w 303.000      378.750       

Đèn ốp trần  DecoBrite trắng  69624  1x22w 170.000      212.500       

Đèn ốp trần  DecoBrite trắng  69625  1x22w 170.000      212.500       

Đèn ốp trần  DecoBrite trắng  30048  1x22w 194.000      242.500       

Đèn ốp trần  DecoBrite trắng  30049  1x22w 194.000      242.500       

Đèn ốp trần  DecoBrite trắng  30053  1x22w 194.000      242.500       

Đèn ốp trần  DecoBrite trắng  30054  1x22w 194.000      242.500       

Choá đèn Downlight 

Choá đèn Downlight φ 85  1x5w 230v -  Không kính chắn 52.800       63.000         

Choá đèn Downlight φ 90  1x9w 230v -  Không kính chắn 64.900       78.000         

Choá đèn Downlight φ 100  1x11w 230v -  Không kính chắn 72.600       87.000         

Choá đèn Downlight φ 130  1x18w 230v -  Không kính chắn 82.500       99.000         

Choá đèn Downlight φ 85  1x5w 230v -  Có kính chắn 81.400       98.000         

Choá đèn Downlight φ 90  1x9w 230v -  Có kính chắn 96.800       116.000       

Choá đèn Downlight φ 100  1x11w 230v -  Có kính chắn 94.600       114.000       

Choá đèn Downlight φ 130  1x18w 230v -  Có kính chắn 123.000      148.000       

Đèn bàn Philips

Đèn bàn Eco Icare nhiều màu- gồm bóng 403.000   495.000     

Đèn bàn BILLY 1x11w Nhiều màu-Không bóng 211.000      264.000       

Đèn bàn BILLY 1x11w Nhiều màu-Gồm bóng 245.000      298.000       

Đèn bàn QDS 300 Dennis  1/12w  Nhiều màu- không bóng 227.000      283.000       

Đèn bàn QDS300  1/12w  Nhiều màu- Gồm bóng 258.000      314.000       

Đèn bàn Andrew 1x11w- Không bóng 248.000      300.000       

Đèn Led Dowlight

DN 051B 1x Dled/756 WH 604.000      693.000       

DN 052B 1x Dled/756 WH 845.000      1.056.000    

Đèn ốp trần DecoBrite
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Đèn Led Spot

30691 27K recessed LED white 1x3W 230V 284.050      437.000       

30692 27K recessed LED white 3x1W 230V 425.750      655.000       

30693 40K recessed LED white 1x3W 230V 284.050      437.000       

30694 40K recessed LED white 3x1W 230V 425.750      655.000       

30691 27K recessed LED aluminium 1x3W 284.050      437.000       

30692 27K recessed LED aluminium 3x1W 425.750      655.000       

30693 40K recessed LED aluminium 1x3W 284.050      437.000       

30694 40K recessed LED aluminium 3x1W 425.750      655.000       

60132 27K recessed LED white 5x1W 230V 614.900      946.000       

60133 40K recessed LED white 5x1W 230V 614.900      946.000       

60132 27K recessed LED aluminium 5x1W 614.900      946.000       

60133 40K recessed LED aluminium 5x1W 614.900      946.000       

30581 recessed LED white 7x0.5W 230V 421.200      590.000       

30582 recessed LED white 12x0.5W 230V 564.000      790.000       

30583 recessed LED white 15x0.5W 230V 736.800      1.032.000    
30584 recessed LED white 20x0.5W 230V 932.400      1.305.000    
30581 recessed LED aluminium 7x0.5W 230 421.200      590.000       
30582 recessed LED aluminium 12x0.5W 230 564.000      790.000       
30583 recessed LED aluminium 15x0.5W 230 736.800      1.032.000    
30584 recessed LED aluminium 20x0.5W 230 932.400      1.305.000    
30621 recessed LED white 7x0.5W 230V 412.800      578.000       
30622 recessed LED white 12x0.5W 230V 555.600      778.000       
30623 recessed LED white 15x0.5W 230V 728.400      1.020.000    
30624 recessed LED white 20x0.5W 230V 924.000      1.294.000    
30621 recessed LED aluminium 7x0.5W 230 412.800      578.000       
30622 recessed LED aluminium 12x0.5W 230 555.600      778.000       
30623 recessed LED aluminium 15x0.5W 230 728.400      1.020.000    
30624 recessed LED aluminium 20x0.5W 230 924.000      1.294.000    
30595 recessed LED aluminium 7x0.5W 230 421.200      590.000       
30596 recessed LED white 12x0.5W 230V 564.000      790.000       
30596 recessed LED aluminium 12x0.5W 230 564.000      790.000       
30597 recessed LED white 15x0.5W 230V 736.800      1.032.000    
30595 recessed LED white 7x0.5W 230V 421.200      590.000       
30597 recessed LED aluminium 15x0.5W 230 736.800      1.032.000    
30598 recessed LED white 20x0.5W 230V 932.400      1.305.000    
30598 recessed LED aluminium 20x0.5W 230 932.400      1.305.000    



HÌNH ẢNH TÊN HÀNG
GIÁ ĐẠI LÝ 
NIÊM YẾT

GIÁ NGƯỜI 
TIÊU DÙNG 
(đã bao gồm 

VAT)

Kính gửi:  Quý khách hàng Date:..../2013
Công ty Á Châu - Nhà phân phối chính thức  sản phẩm chiếu sáng PHILIPS tại Hà Nội xin chân trọng 
gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm sau đây:

BẢNG BÁO GIÁ 

CÔNG TY CP TM XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ Á CHÂU
VPGD: Số 22,  Đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Website: www.achauinfo.com   

Email: achauinfo@gmail.com

Điện thoại : (04) 38632428 Fax:  (04) 38632429

Hotline: 0983.500.997

45015 recessed LED white 7x0.5W 230V 412.800      578.000       
45015 recessed LED aluminium 7x0.5W 230 412.800      578.000       
45016 recessed LED white 12x0.5W 230V 555.600      778.000       
45016 recessed LED aluminium 12x0.5W 230 555.600      778.000       
45017 recessed LED white 15x0.5W 230V 728.400      1.020.000    
45017 recessed LED aluminium 15x0.5W 230 728.400      1.020.000    
45018 recessed LED white 20x0.5W 230V 924.000      1.294.000    
45018 recessed LED aluminium 20x0.5W 230 924.000      1.294.000    

Bộ đèn pha Contempo

Đèn áp bất đối xứng RVP150 MHN-TD70W không bóng 1.474.828   1.843.535    

Đèn cao áp đối xứng RVP150 MHN-TD70W không bóng 1.463.946   1.829.933    

Đèn cao áp bất đối xứng RVP150 MHN-TD70W  gồm bóng 1.692.957   2.116.197    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP150 MHN-TD70W gồm bóng 1.682.095   2.102.618    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP150 SON-T70W  không bóng 1.367.082   1.708.853    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP150 SON-T70W  không bóng 1.356.220   1.695.275    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP150 SON-T70W  gồm bóng 1.506.859   1.883.574    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP150 SON-T70W gồm bóng 1.495.353   1.869.192    

Đèn cao áp bất đối xứng RVP250 MHN-TD150W không bóng 1.847.548   2.309.435    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD150W không bóng 1.829.422   2.286.778    

Đèn cao áp bất đối xứng RVP250 MHN-TD150W gồm bóng 2.076.466   2.595.582    

Đèn cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD150W  gồm bóng 2.048.591   2.560.738    

Đèn cao áp bất đối xứng RVP250 MHN-TD70W không bóng 1.640.295   2.050.368    

Đèn cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD70W không bóng 1.626.459   2.033.074    

Đèn cao áp bất đối xứng RVP250 MHN-TD70W gồm bóng 1.862.539   2.328.173    

Đèn cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD70W  gồm bóng 1.844.224   2.305.280    

Đèn  cao áp bất đối xứng RVP250 SON-T150W  không bóng 1.773.796   2.217.246    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 SON-T150W không bóng 1.755.670   2.194.588    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP250 SON-T150W gồm bóng 1.958.238   2.447.797    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 SON-T150W gồm bóng 1.930.589   2.413.236    

Đèn  cao áp bất đối xứng RVP250 SON-T70W  không bóng 1.590.727   1.988.408    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 SON-T70W  không bóng 1.549.026   1.936.282    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP250 SON-T70W  gồm bóng 1.732.173   2.165.217    
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Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 SON-T70W gồm bóng 1.704.526   2.130.657    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP250W  không bóng 1.929.309   2.411.636    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP250W không bóng 1.915.287   2.394.109    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP250W gồm bóng 2.337.206   2.921.508    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP250W  gồm bóng 2.323.185   2.903.981    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP400W không bóng 2.152.418   2.690.523    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP400W không bóng 2.120.074   2.650.093    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP400W gồm bóng 2.540.512   3.175.640    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP400W gồm bóng 2.526.491   3.158.114    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T250W  không bóng 2.140.288   2.675.360    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T250W không bóng 2.107.942   2.634.928    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T250W gồm bóng 2.397.266   2.996.583    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T250W gồm bóng 2.383.104   2.978.880    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T400W  không bóng 2.697.283   3.371.603    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T400W  không bóng 2.664.938   3.331.173    

Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T400W  gồm bóng 2.826.245   3.532.807    

Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T400W  gồm bóng 2.823.341   3.529.177    

Máng đèn chống thấm sử dụng bóng TL-D

TCW060 C 1xTL-D18W HF 220V 362.700      453.500       

TCW060 C 2xTL-D18W HF 220V 500.500      625.500       

TCW060 C 1xTL-D36W HF 220V 571.700      714.700       

TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V 816.700      1.021.000    

TCW060 C 1xTL5-28W HF 220V 615.600      770.000       

TCW060 C 2xTL5-28W HF 220V 816.500      1.020.500    

Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 50W /542 E27 SG 1CT/24 48.000       57.000         

Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 80W /542 E27 SG 1CT/24 48.000       57.000         

Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 125W /542 E27 SG 1CT/24 48.000       57.000         

Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 250W /542 E40 HG SLV/12 109.000      130.000       

Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 400W /542 E40 HG SLV/6 160.000      191.000       

Bóng cao áp thủy ngân HPL-N
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Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70W /842 RX7S 1CT/12 197.000      234.000       

Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W/852 RX7s 1CT/12 197.000      234.000       

Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70W/852 1CT/12 197.000      234.000       

Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /842 RX7S 1CT/12 197.000      234.000       

Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70W /730 RX7S 1CT/12 197.000      234.000       

Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12 197.000      234.000       

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /767 BU E40 SLV 6 329.000      426.000       

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /767 BU E40 SLV 12 329.000      426.000       

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /745 BU E40 SLV/6 329.000      426.000       

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /745 BU E40 SLV/12 329.000      426.000       

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /745 BU-P E40 SLV/12 389.000      503.000       

Bóng cao áp HPI-T PLUS 250W /645 E40 SLV/12 309.000      390.000       

Bóng cao áp HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12 309.000      390.000       

Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 SG 1CT/24 72.000       86.000         

Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 SG 1CT/24 72.000       86.000         

Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 HG SLV/6 98.000       128.000       

Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E40  SG SLV/12 98.000       128.000       

Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27  SG SLV/12 98.000       128.000       

 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12 136.000      162.000       

 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12 151.000      180.000       

 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12 166.000      198.000       

 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12 182.000      230.000       

 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 50W I E27 CRP/24 151.000      180.000       

 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 70W I E27 CO 1CT/24 151.000      180.000       

Bóng cao áp Sodium SON dạng bầu

Bóng cao áp Metal Halide MHN

Bóng cao áp HPI Plus

Bóng cao áp Sodium SON dạng thẳng

Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML
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Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SLV/12 132.000      167.000       

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SLV/12 147.000      186.000       

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SLV/12 161.000      205.000       

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SLV/12 176.000      223.000       

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W E E27 SLV/12 132.000      157.000       

HID EM Basic HPL/HPI

Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL 250 L200 350.000 434.000

Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL 400 L200 403.000 500.000

Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide BHLE250L200TS 247.000 306.000

Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide BHLE400L200TS 275.000 341.000

Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL 80 L200 172.500 214.000

HID EM Basic SON/CDM/MH

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 100 L300 I 212.000 263.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 150 L 300 I 289.000 359.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 150 L 300 I TS 318.000 394.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 250 L300 I 378.000 469.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 250 L 300 I TS 390.000 483.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 400 L300 I 671.000 833.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 400 L 300 I TS 680.000 844.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 70 L300 I 198.000 245.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSNE 50 L300 ITS 175.000 217.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSNE 70 L300 ITS 175.000 217.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSNE 100 L300 ITS 262.000 325.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSNE 150 L300 ITS 262.000 325.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSNE 250 L300 ITS 313.000 388.000

Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSNE 400 L300 ITS 541.000 672.000

HID EM Capacitor

Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18uF 43.000 53.000

Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF 81.000 100.000
Tụ điện CP36FO28 81.000 100.000
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Tụ điện CP15BU28 25.000 30.000

Tụ điện CP12BP28 CAP 250V 12uF 25.000 30.000
Tụ điện CA50FV28 CAP 250V 50uF 132.000 163.000

Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL 50 L200 220V 50HZ 173.000 214.000

SI51 HPI 250-400W

Kích đèn cao áp SI 51 PLUS IGNITOR 60.000 73.000

Kích đèn cao áp SI 52 81.000 101.000

SN56 / SN59 SN/MH

Kích đèn cao áp SN 56 IGNITOR 198.000 246.000

SN57 / SN58 SON/MHN/HPA

Kích đèn cao áp SN 58 65.000 80.000

Kích đèn cao áp SN 57 65.000 80.000

SN57T5 / SN58T15 MH/CDM

Kích đèn cao áp SN 58 T5 115.000 142.000

Kích đèn cao áp SN 58 T15 115.000 142.000

Halogen Transformers

Biến áp điện tử đèn Halogen ET-E 60 220-240V 59.000 73.000

Biến áp điện tử đèn Halogen ET-S 105 141.000 175.000

Biến áp điện tử đèn Halogen ET-S 150 186.000 230.000

Biến áp điện tử đèn Halogen ET-S 60 220-240V 100.000 124.000

Biến áp điện từ đèn Halogen MT-S 50 220-230 134.000 166.000

Lưu ý:
  Thời gian áp dụng:  Từ ngày 30/03/2013 đến khi có thông báo mới.
  Đối tượng áp dụng: Hệ thống đại lý 
  Phạm vi áp dụng:     Toàn Miên Bắc.

 Chương trình khuyến mại sẽ được áp dụng theo từng thời điểm và sẽ được thông báo tới Quý Đại Lý.


